
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÂN DÂN______________

Số: 165/BC - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

  Tân Dân, ngày  09 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024,

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND 
thành phố thực hiện nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 
3866/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND Thành phố Hạ Long về việc giao chi 
tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 90-NQ/TU ngày 
20/12/2023 của Đảng ủy xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 
68/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; 

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 
2024 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tân Dân 
nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đảng ủy, Hội đồng nhân dân về triển khai phương 
hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; trên cơ sở các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của 
UBND thành phố Hạ Long, của Đảng ủy xã;

UBND xã Tân Dân 6 tháng đầu năm 2024 ban hành trên 485 văn bản các loại 
như: 110Kế hoạch, 134 Quyết định, 02 chương trình, Thông báo 54… , về chỉ đạo, điều 
hành thực hiện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm sóc 
sức khỏe người dân, giảm nghèo bền vững, công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng 
sản, công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; UBND 
xã xây dựng ban hành kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2024 về phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2024; 

2. Phát triển kinh tế
2.1. Nông nghiệp: UBND xã tập trung chỉ đạo các thôn, triển khai, tuyên truyền, 

vận động nhân dân thường xuyên kiểm tra tổ chức khơi thông kênh mương, hiện để 
đảm bảo nước phục vụ tưới tiêu sản xuất lúa vụ hè thu 135/130ha = 103,84% KH. 

Sản lượng thu vụ xuân 460/700 tấn = 65,71% KH (trong đó: Lúa mới thu vụ 
xuân).

2.2. Chăn nuôi: Triển khai các hộ tiếp tục duy trì đàn trâu 88/140 con = 
62,86% kế hoạch; đàn bò 51/40 con = 127,5% kế hoạch; đàn lợn 116/110 con = 
105,5% kế hoạch;  gia cầm 22.000/20.000 con = 110% theo Quyết định 3866 giao chỉ 
tiêu của thành phố, đạt 88% theo kế hoạch số 50 của thành phố là 25.000 con; ngoài 
chỉ tiêu giao của thành phố, trên địa bàn xã duy trì đàn dê 27, đàn Ong mật 176 đàn;  
đàn nhím 83 con; 
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Ước 9 tháng đầu năm 2024 tổng sản lượng thịt hơi các loại từ đầu năm 2024 
đạt 82 tấn = 82% kế hoạch; 

Tuy nhiên 9 tháng đầu năm phát hiện ổ dịch chó dại trên địa bàn xã, ngày sau 
khi phát hiện ổ dịch UBND xã tập trung triển khai thực hiện khoanh vùng chống dịch 
kịp thời, đồng thời tiêm phòng chó dại trên đại bàn xã đạt 500/478 liều đạt 104,6% 
theo số liệu thống kê ban đầu.

2.3.. Thủy sản: Mặc dù xã không có diệc tích nuôi thủy sản qui mô lớn, nhân 
dân đã tận dụng những diện tích nhỏ, tự cải tạo thành ao để nuôi các loại cá, vừa để 
phục vụ cho nhu cầu thực phẩm an toàn cho gia đình, một phần bán ra thị trường;

Từ đầu năm đến nay; tổng sản lượng 1,4/2 tấn  đạt 70% kế hoạch năm.
2.4. Lâm nghiệp: Chỉ đạo nhân dân chăm sóc vườn rừng, kịp thời trồng những 

diện tích đã khai thác: Tổng diện tích trồng mới từ đầu năm khoảng 64/65 đạt 98,46% 
kế hoạch; Khai thác gỗ keo đạt 4.800/5.000 tấn đạt 96% kế hoạch.

- Thực hiện trồng cây gỗ lớn, cây bản địa theo Nghị quyết 337 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 24/3/2021 là 0 ha.

- Trồng cây gỗ lớn Lim, giổi, Lát: Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện 
trồng 5 ha/5,5ha đạt 90,91% chỉ tiêu thành phố giao (chỉ tiêu năm 2024 là 2/2ha đạt 
100%; trồng bổ sung chỉ tiêu năm 2023 là 3/3,5ha đạt 85,71%); 

2.5. Kinh doanh dich vụ, việc làm: 
- Tình hình thị trường hàng hoá, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ 

nhân dân trên địa bàn, giá cả ổn đinh, 
- Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động duy trì ổn định việc 

làm. 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm cho 

người lao động từ đầu năm 2024 là 75/80 người đạt 94% kế hoạch. 
- Mua Bảo hiển xã hội tự nguyện 9/5 người = 180% kế hoạch
2.6. Quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản:
- UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên làm tốt công tác quản 

lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã được ổn định.
Từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn xã không phát hiện có nguy cơ khai 

thác, vận chuyển than, cát, đá, sỏi, phát lấn chiếm đất rừng trồng cây trái phép.
2.7. Thu, chi ngân sách: 
- Tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt 11.867 triệu đồng/8.656 triệu đồng 

bằng 137% dự toán, cụ thể: Thu từ ngân sách cấp trên đạt 10.924 triệu đồng/ 7.756 
triệu đồng bằng 140,8% dự toán; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn( Không bao 
gồm thu tiền sử dụng đất (87 triệu đồng) và thuế TNCN từ CNBĐS( 31,9 triệu 
đồng)) đạt 86,6 triệu đồng/109 triệu đồng bằng 79% dự toán thành phố giao (Trong 
đó các chỉ tiêu Chi cục thuế1 thu đạt 62,4 triệu đồng/ 86 triệu đồng bằng 73% dự 

1 Thuế GTGT thu đạt 30,3 triệu đồng/ 45 triệu đồng bằng 67% dự toán; Thuế sử dụng đất phi NN của doanh nghiêp thu 
đat 1,6 triệu đồng/ 3 triệu đồng bằng 52% dự toán; Lệ phí trước bạ nhà đất thu đạt 8,6 triệu đồng/ 12 triệu đồng đạt 
71,6% dự toán; Lệ phí Môn bài thu đạt 3,1 triệu đồng/ 5 triệu đồng đạt 62% dự toán; Thuế TNCN thu đạt 14,1 triệu 
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toán, các chỉ tiêu Xã trực tiếp thu2 đạt 24,3 triệu đồng/ 23 triệu đồng bằng 106% dự 
toán thành phố giao); Thu chuyển nguồn đạt 737 triệu đồng.

- Chi thường xuyên ngân sách xã 8 tháng đầu năm đạt 4.704 triệu đồng/ 
8.608 triệu đồng bằng 54,6% dự toán.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 1.952 triệu đồng/3.000 triệu đồng bằng 
65% kế hoạch vốn.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
3.1. Đánh giá thực hiện Tiêu chí, Chỉ tiêu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng 

cao: Qua đánh giá sơ bộ xã Tân Dân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 11/19 tiêu 
chí, 62/75 chỉ tiêu,  chưa đạt 8/19 tiêu chí, 13/75 chỉ tiêu (có biểu đánh giá kèm theo);

- Tiêu chí đạt: 11/19 tiêu chí gồm: (1) Quy hoạch; (2) Giao thông, (3) Thủy lợi 
và phòng chống thiên tai, (4) Điện, (5) Nhà ở dân cư, (6) Thông tin và truyền thông; 
(7) lao động, (8) Tỷ lệ hộ nghèo, (9) Hành chính công, (10) Tiếp cận pháp luật; (11) 
Môi trường;

- Tiêu chí chưa đạt 8/19: (1) Giáo dục; (2) Văn hóa; (3) Cơ sở hạ tầng thương 
mại nông thôn; (4) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; (5) Y tế; (6)  
Thu nhập; (7) Chất lượng môi trường sống; (8) Quốc phòng và an ninh.

3.2. Triển khai thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao năm 2024 
theo kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND thành phố Hạ Long về 
triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành 
phố Hạ Long năm 2024:

Năm 2024 phấn đấu đạt thêm 07 tiêu chí (12 chỉ tiêu)
- Đến ngày 29/8/2024: đạt thêm 4 tiêu chí và 6 chỉ tiêu gồm: (1) Tiêu chí số 3- 

Thủy lợi và phòng chống thiên tai: (i1) Chỉ tiêu 3.3: Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực 
của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ≥ 50%); (2) Tiêu chí số 6- Văn 
hóa: + Chỉ tiêu 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công 
cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt 
động thường xuyên (Yêu cầu ≥70% tổng số thôn được lắp đặt dụng cụ thể dục thể 
thao ngoài trời); (3) Tiêu chí 17 -Môi trường: (i2) Chỉ tiêu 17.5. Tỷ lệ hộ gia đình 
thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥ 50%; (i3) Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải 
hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên 
liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường ≥ 80%); (i4) Chỉ tiêu 13.6. 
Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng); (4) 
Tiêu chí số 19-Quốc phòng và An ninh: + Chỉ tiêu 19.2. Xã có công dân cư trú trên 
địa bàn phạm tội nghiêm trọng.

 - Năm 2024: tiếp tục triển khai 3 tiêu chí, 6 chỉ tiêu chưa đạt gồm: (1) Tiêu chí 
số 5. Giáo dục:  Chỉ tiêu 5.1- Tỷ lệ trường học các cấp (Mầm non, Tiểu học, THCS, 
hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn 
cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 
2: (3) Tiêu chí số 10- Thu nhập: phấn đấu đạt 100 triệu đồng/người/năm; (4) Tiêu chí 

đồng/ 21 triệu đồng đạt 67% dự toán.

2 Thu Phí lệ phí thu đạt 4,3 triệu đồng/ 9 triệu đồng bằng 47,3% dự toán; Thu khác ngân sách thu đạt 20 triệu đồng/ 14 
triệu đồng bằng 143% dự toán
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số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; - Chỉ tiêu 13.1. Hợp tác xã 
hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định; + Chỉ tiêu 13.2. 
Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn (sản 
phẩm đối với xã có sản phẩm tham gia chương trình OCOP): + Chỉ tiêu 13.4. Ứng 
dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; + 
Chỉ tiêu 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử 
≥80%; 

- Phấn đấu thôn Đất Đỏ đạt chuẩn thôn NTM năm 2024 (cơ bản hoàn thành hồ 
sơ để thẩm định công nhận thôn đạt chuẩn NTM).

3.3. Phấn đấu thực hiện Thôn đạt chuẩn nông thôn mới
Năm 2024 phấn đấu thôn Đất Đỏ đạt chuẩn thôn nông thôn mới:
Thôn Đất Đỏ tập trung rà soát các tiêu chí theo Quyết định số 44/2022/QĐ-

UBND ngày 12/12/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới 
thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025. UBND xã chỉ đạo thôn 
hoàn thiện hồ sơ để thẩm định thôn đạt chuẩn Nông thôn mới:

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng:
Hiện nay trên địa bàn xã đã và đang triển khai xây dựng 05 công trình với tổng 

mức đầu tư là: 38.364.661.000 đồng, trong đó:
4.1. Công trình do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư gồm:
- Công trình xây dựng cầu thay thế tràn qua suối thôn Đất Đỏ, xã Tân Dân, 

thành phố Hạ Long: với tổng chiều dài tuyến 246,91 mét, tổng mức đầu tư: 
14.722.427.000 đồng, tiến độ thực hiện đạt trên 80%.

- Công trình xây dựng cầu thay thế tràn qua suối thôn Khe Mực, xã Tân Dân, 
thành phố Hạ Long: với tổng chiều dài tuyến 255,46 mét, tổng mức đầu tư: 
13.994.480.000 đồng, tiến độ thực hiện đạt 35%.

- Công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã 
Tân Dân, thành phố Hạ Long với tổng mức đầu tư: 3.151.470.000 đồng, tiến độ thực 
hiện: Đạt 98%.

4.2. Công trình do xã làm chủ đầu tư: 
- Công trình đường từ nhà Lý Thị Phương đến nhà Đặng Thị Hai, thôn Khe 

Cát, xã Tân Dân với tổng chiều dài tuyến 772,68 m, tổng mức đầu tư: 5.053.741.000 
đồng, tiến độ thực hiện đat 50%

- Đường tràn vào khu sản xuất tập trung cánh đồng Khe Cát, thôn Đồng Mùng, 
xã Tân Dân, thành phố Hạ Long với tổng chiều dài tuyến 98,77m, tổng mức đầu tư: 
1.696.792.000 đồng, tiến độ công trình đã hoàn thành thi công, Thanh toán giai đoạn 
1:  683.419.000 đồng

- Vận động 12 hộ dân hiến 4.672 m2 đất và tài sản trên đất GPMB ước tính trị 
giá 266.300.000 đồng.

5. Văn hóa - xã hội
5.1. Văn hóa thông tin: Treo trên 350 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ 

niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 67 năm ngày thầy 
thuốc Việt Nam, kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 134 năm ngày 

4



sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất 
đất nước; Kỷ niêm 79 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, Đại hội 
UBNMTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029..., dịp Tết nguyên đán tổ chức trang trí và khu 
trung tâm xã và 8/8 nhà văn hóa thôn, tổ chức đón giao thừa tại nhà văn hóa thôn, 
đồng thời bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo không khí vui vẻ đón 
xuân.

Tổ chức tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do LĐLĐ 
thành phố tổ chức; tham gia giao lưu bóng chuyền nam, nữ tại cụm 5 xã Tan Dân, 
Bằng Cả, Quảng La, Sơn Dương, xã Long Sơn - huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang, 
Phường Vang Danh - Thành phố Hạ Long ….; duy trì tổ chức tốt các hoạt động hè 
năm 2024 

5.2. Giáo dục Đào tạo: triển khai thực hiện đồng bộ công tác dạy học theo chỉ 
đạo của ngành giáo dục; Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS thực hiện tốt 
công tác chỉ đạo của tỉnh, của thành phố và của Phòng giáo dục Thành phố về công 
tác dạy học, duy trì tốt sĩ số học sinh. Ban chỉ đạo hoạt động quản lý tổ chức các hoạt 
động hè; trong dịp hè Trung tâm học tập cộng đồng xã mở lớp xóa mù chữ mức độ 2 
cho 35 người; Ban chỉ đạo hoạt động hè xã đi dự sinh hoạt tại các thôn kết hợp với 
dạy tiếng dân tộc Dao Thanh Phán cho các học sinh trong dịp hè. Phối hợp với Phòng 
LĐTB&XH Thành phố mở lớp dạy thêu thổ cẩm 20 người. Đẩy mạnh thông tin tuyên 
truyền thị trường lao động trên hệ thống loa phát thanh và thông báo rộng rãi đến các 
thôn để người lao động biết, tham gia tuyển dụng, tìm kiếm việc làm. Triển khai tuyên 
truyền thông tin tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động; Rà soát chi tiết, cụ thể lực 
lượng lao động có nhu cầu giải quyết việc làm để kết nối người lao động vào các 
Doanh nghiệp làm việc; Từ đầu năm đến nay UBND xã đã xác nhận 75 hồ sơ giải 
quyết việc làm cho người lao động. 

Năm học 2023 - 2024, tổ chức học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 4 
học sinh đạt giải nhì gồm: 01 học sinh Khoa học kỹ thuật; 03 học sinh môn Địa lý, 
Giáo dục công dân; 01 giải ba môn Giáo dục công dân kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 
tỉnh. Có 04 học sinh được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố đã có 
thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Tham gia hội khỏe phù đổng cấp thành phố đạt 02 huy chương vàng, 01 huy 
chương bạc, 02 huy chương đồng môn Đẩy gậy; tham gia cấp tỉnh đạt: 01 huy 
chương vàng, 01 huy chương đồng môn Đẩy gậy.

Tổ chức khai giảng năm học 2024-2025 vào 8 giờ ngày 05/9/2024 đảm bảo 
đúng chỉ đạo của cấp trên.

5.3. Y tế, Dân số-KHHGĐ: Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân 
luôn được Trạm Y tế xã duy trì thường xuyên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, 
tổ chức thực hiện tốt công tác khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tổng số 
khám 9 tháng đầu năm  848 lượt người, trong đó: khám đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 là 
18 công dân, phối hợp Bệnh viện mắt Hạ Long và Hà Nội khám tư vấn cho 37 cụ 
người cao tuổi. Phối hợp bệnh viện sản nhi  khám cấp phát thuốc cho 192 người. 
Khám định kỳ phụ nữ có thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chiến dịch cho trẻ 
uống vi ta min a là 103 trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng. Chủ trì tham mưu cho UBND xã 
triển khai khám sức khỏe toàn dân, sàng lọc các bệnh mãn tính Hen, bệnh phổi mãn 
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tính: 480 người. sàng lọc bệnh tâm thần :1.044 người.  Sàng lọc bệnh tăng huyết áp, 
tiểu đường : 591 người. theo dõi  đảm bảo thực hiện các quy định trong phòng chống 
dịch bệnh trên địa bàn xã, 

Duy trì công tác tuyên truyền, tư vấn tại các thôn về công tác DS-KHHGĐ, tổ 
chức tư vấn tại 7 hộ gia đình với 34 người nghe, tư vấn gắn với truyền thông tại Trạm 
y tế xã cho 50 lượt người về DS-KHHGĐ; số sinh 9 tháng đầu năm 22 (nam 12, nữ 
10) con thứ 3 trở lên 02: số trẻ em sinh ra đều được làm thủ tục đề nghị cấp phát thẻ 
bảo hiểm theo quy định. Người chết 5 (2 tuổi lao động, 3 cao tuổi)

5.4. Lao động  - Thương binh & Xã hội: UBND xã quan tâm chỉ đạo các ban, 
ngành xã rà soát toàn thể các hộ dân trên địa bàn xã thuộc đối tượng chính sách, 
người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn…, cụ thể: Giải quyết liên thông TTHC 01 
hồ sơ về chế độ mai tang phí cho người có công, 02 hồ sơ điều chỉnh chế độ cho đối 
tượng bảo trợ xã hội; 02 hồ sơ giải quyết chế độ cho người cao tuổi đủ 75 tuổi trở lên 
không có lương hưu, trợ cấp BHXH, 01 hồ sơ điều chỉnh chế độ cho người cao tuổi 
từ 79 lên 80 tuổi; Lập danh sách cấp 81 thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn theo 
Nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 02 thẻ BHYT cho người hoạt động kháng 
chiến theo QĐ 49, giải quyết việc làm 75/80 hồ sơ đạt 94%; BHXH tự nguyện 09/5 
người đạt 180% kế hoạch giao;

Tiếp nhận và tặng quà: 657 xuất, với tổng giá trị 272.700.000đ: (Quà Trung 
ương 12 xuất 3.600.000đ; Qùa tỉnh 95 xuất, giá trị 50.800.000đ; Quà Thành phố Hạ 
Long 95 xuất, giá trị 129.400.000đ; quà xã 69 xuất, giá trị 27.000.000đ; Quà của các 
UBMTTQ và các đoàn thể thành phố 27 xuất với trị giá 31.200.000đ; Quà xã hội hóa 
từ các phường và các doanh nghiệp... 349 xuất, giái trị 136.000.000đ; 
Mừng thọ cho 19 cụ; tiếp nhận mừng thọ cụ 85 tuổi 04 cụ; 80 tuổi 05 cụ; xã mừng 
thọ tuổi tròn 70 tuổi 7 cụ, tròn 75 tuổi là 3 cụ.

Câu lạc bộ Thiện Nguyện Tâm Thành QN đã hỗ trợ hộ ông Nguyễn Văn Tiếp 
thôn Tân Lập, xã Tân Dân sửa chữa nhà (thuộc diện hộ khó khăn) với giá trị 35 triệu 
đồng.

6. Quốc phòng, an ninh
6.1. Công an, quân sự xã  phối hợp Xây dựng Kế hoạch thực hiện tốt công tác 

trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
xã trước - trong các dịp nghỉ lễ, tết, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, 
thành phố;

Tổ chức gặp mặt tặng quà động viên 08 công dân xuất ngũ trở về địa phương; 
gọi công dân khám sơ tuyển 35/35 công dân, khám tuyển 23/23 = 100% chỉ tiêu 
thành phố giao, UBND tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 09 công dân gọi nhập ngũ năm 
2024. Huấn luyện điều lệnh đội Dân quân nữ tham gia Lễ ra quân huấn luyện tỉnh 
gồm 10 đồng chí. Huấn luyện tham gia hội thao bắn súng quân dụng cấp thành phố 
năm 2024 với 02 đội: 05 nam, 05 nữ và 02 phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tổ chức 
tuyển chọn tuyên truyền viên trẻ tham gia Hội thi tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ 
trang thành phố năm 2024 của Cụm số 4 gồm 5 xã: Tân Dân, Bằng Cả, Quảng La, 
Dân Chủ, Sơn Dương. Huy động 38 đồng chí dân quân huấn luyện quân sự, giáo dục 
chính trị pháp luật năm 2024 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
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6.2. An ninh, trật tự: Lực lượng Công an luôn nắm chắc tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện một số 
quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, thả đèn trời; trật tự 
an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng kế hoạch thực 
hiện Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024. Xây dựng kế hoạch phối hợp với quân sự 
trực, tuần tra trên địa bàn đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trong các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, thành phố; phối 
hợp với UBMTTQ xã tổ chức hội nghị công an lẵng nghe ý kiến nhân dân, tổ chức 
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024, tại hội nghị Chủ tịch UBND xã 
đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024. Đảm bảo giữ vững địa bàn không có các 
hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh than, cát, đá sỏi, chặt phá rừng 
trái phép. 

Tuy nhiên 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã có một số việc như: Test ma túy đối 
với 8 trường hợp, trong đó 3 trường hợp dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi 
cai nghiện tự nguyện 02, đi cai nghiện bắt buộc 01; xảy ra 02 vụ việc đánh người gây 
thương tích 04 người, 01vụ cố ý gây thương tích hậu quả làm chết 1 người, 1 vụ trẻ 
em vô tình dùng súng hơi làm thương một em; 01 vụ tai nạn giao thông làm một 
người bị thương.

6.3. Công tác PCTT-TKCN&PTDS xã: UBND xã Ban hành Quyết định số 
125/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS; xây dựng Phương án số PCTN&TKCN năm 2024 trên địa bàn xã Tân 
Dân; từ đầu năm 2024 thời tiết mưa nhiều 2024 có 3 đợt mưa to kèm theo giông và 
sấm sét, nhất là bão số 3 vào ngày 07/9/2024 đã làm tốc mái 21 nhà, 02 nhà lưới sản 
xuất đổ sập, làm đổ dạt khoảng 8 ha hoa màu, bẻ gãy và đổ dạt khoảng 1.000 ha cây 
keo, khoảng 10 ha các loại cây trồng khác, đứt 3 điểm ống dẫn nước thủy lợi Khe Tầu 
thôn Đồng Mùng, ống dẫn nước sinh hoạt Khe Dung; Tuyến đường quốc lộ sạt lở 13 
điểm; tuyết đường trục thôn 21 điểm, trong đó 03 điểm sạt Taluy âm - Dương tại 
tuyến đường Khe Tầu thôn Đồng Mùng, 01  điểm sạt tuyến đường thôn Khe Đồng, 
BCH xã đã huy động trên 600 lực lượng, cán bộ và người dân, 4 máy xúc, 5 xe ô tô, 
25 cưa cắt tham gia hỗ trợ các hộ gia đình di dời, khắc phục hậu quả do thiên tai để 
lại. Các điểm sạt lở UBND xã đã có báo cáo bằng văn bản gửi về UBND thành phố 
theo quy định.

7.  Công tác Tư pháp - Hộ tịch, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị

- Công tác hòa giải: Duy trì 8/8 tổ hòa giải với 40 thành viên, 9 tháng đầu năm 
2024 không có tiếp nhận giải quyết vụ hòa giải

- Đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức trách nhiệm với công việc và gắn bó với 
nhân dân thực hiện giải quyết kịp thời tất cả hồ sơ của tổ chức, công dân.

Xây dựng quy trình TTHC thực hiện trên phần mềm Một cửa điện tử đầy đủ và 
công khai 100% trên trang dịch vụ công của Tỉnh Quảng Ninh, trong đó có 126 
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TTHC cấp xã với 12 lĩnh vực, số TTHC thực hiện dịch vụ công toàn trình 31/126 
TTHC đạt 24,6%; Một phần 47/126 TTHC đạt 37,3%, còn lại mức độ 1, 2.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã: Trong 9 tháng đầu năm 
2024 từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 05/9/2024: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 972 hồ 
sơ, trong tiếp nhận mới trong kỳ 964 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 8 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ đã giải quyết và trả cho dân là: 970 hồ sơ = 99,6 %; giải quyết 
trước hạn, đúng hạn 970/972 đạt 99,6%, còn 02 hồ sơ chưa giải quyết còn trong hạn. 

Trong đó
+ Hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ 3,4 là 763/972 hồ sơ đạt 78,5%. Còn 

lại là mức độ 2 
- Về công tác số hoá hồ sơ TTHC: 
+ Số hóa đầu vào 953/964 = 98,8%, Số hoá đầu ra 912/970 = 94,2%
- Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì, Chủ tịch 

UBND xã tiếp công dân vào thứ 5 hằng tuần; 9 tháng đầu năm 2024 tiếp nhận 01 đơn 
kiến nghị, đã được giải quyết xong, không có đơn tồn đọng.

7. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Hạ Long;

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo tổ chức 06 đợt ra quân thực hiện vào dịp nghỉ 
Tết dương lịch, dịp nghỉ Tết nguyên dán Giáp Thìn năm 2024, dịp 08/3 ngày quốc tế 
phụ nữ, dịp 30/4 - 01/5 năm 2024 và tổ chức ngày 26/5/2024, dịp nghỉ quốc khánh 
02/9 năm 2024 và duy trì tổ chức dọn vệ sinh ngày chủ nhật xanh, huy động trên 
3.100 lượt người, 90 lượt máy phát cỏ, 5 xe ô tô; Trường học, y tế, công an ra quan 
dọn vệ sinh khu công viên trụ sở, khuôn viên trường học, khuôn viên trạm y tế xã; 
các thôn tổ chức triển khai thực hiện vệ sinh, chỉnh trang các tuyến đường ngõ, xóm, 
phát quang thực bì, bụi cây che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến giao thông, khơi thông 
cống, rãnh...., Hội phụ nữ xã chủ trì phối hợp cán bộ, công chức xã và các Trưởng 
thôn triển khai đến các hộ gia đình trang sắm thêm 234 thùng rác, UBMTTQ và các 
đoàn thể xã phát trên 1.200 pa lo áp phích cho các hộ gia đình dán phân loại chất thải 
rắn, rác vô cơ tại nhà, chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử 
dụng, tái chế, xử lý theo quy định.

8. Về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, 
ý thức phục vụ nhân dân:

Từ đầu năm 2024 Ủy ban nhân dân xã lập danh sách đăng ký với thành phố 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, gắn với rà soát 
xây dựng kế hoạch bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới; 9 tháng đầu năm Ban Tổ chức Thành ủy điều động ông 
Hồ Ngọc Thủy Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Dân tham gia BCH, 
BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Phường Bạch Đằng và giới thiệu bầu Chức 
vụ Chủ tịch UBND Phường; Điều động ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban quản lý 
chợ Hạ Long I tham gia BCH, BTV Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã 
Tân Dân, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu Chức vụ Chủ tịch UBND xã Tân 
Dân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục giáo dục đạo đức công vụ, nhận thức, 
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tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức; xây dựng, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý 
kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Hàng tháng, quý họp đánh giá xếp loại chất 
lượng cán bộ, công chức trước ngày 20 hàng tháng, 9 tháng đầu năm 17/17 CBCC 
đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đứng đầu thực hiện tốt vai trò quản lý 
thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành 
vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và 
lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, 
thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với 
dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ 
cán bộ, công chức. Xây dựng niên yết công khai các quy định về thu phí, lệ phí, công 
khai các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp thực hiện các công trình, dự án theo 
quy định. Từ  đầu năm 2024 cán bộ, công chức trong cơ quan, không có đồng chí bị 
vi phạm dẫn đến kiểm điểm, kỷ luật.

9. Kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2024: về Kết quả thực hiện chủ 
đề công tác năm 2024: về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn 
hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. 

Ủy ban nhân dân xã đã bán sát các chỉ đạo của của Tỉnh, của thành phố Ủy ban 
nhân dân xã xây dựng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 
2024, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; 
duy trì, giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc Dao, tư vấn giới thiệu việc làm, giải 
quyết 75 hồ sơ việc làm cho người lao động đạt 93,75% kế hoạch, mua BHXH đạt 
180% kế hoạch.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết số 90-NQ/ĐU, ngày 20/12/2023 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND 
xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 29/7/2024 
của HĐND xã về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Kế hoạch 
số 06/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND xã về triển khai thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ 
tiêm trong nghị quyết đề ra; triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế nêu trên. 

2. Tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, các ngành đoàn thể, tổ chức 
chính trị xã hội và nhân dân triển khai thực hiện khắc phục hậu quả bão số 3 để lại

3  Ngân sách: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả thu ngân sách, nhất là 
các nguồn thu trên địa bàn. Kiểm soát tốt chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định.

4. Về văn hoá - xã hội:

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm; tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, TDTT; giữ vững địa bàn không có hộ 
nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025; Dân số trung bình năm 2.632 người, Mức 
giảm tỷ suất sinh bình quân tăng 0,5/%o, Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 1,0%; Tạo việc 
làm tăng thêm 80 người so năm 2024, tiếp tục tuyên truyền người dân tham gia bảo 
hiểm xã hội tự nguyện; Giáo dục mầm non: Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I là 1 
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trường; Trường Tiểu học và THCS: Trường đạt chuẩn quốc giá mức độ I , Tỷ lệ học 
sinh đi học: Tiểu học 100%; THCS 99%, Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên 
trung học cơ sở 100%, Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ cấp THCS lên THPT 85%, Xã 
đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi: Đạt, Xã đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục tiểu học: Mức 3, Xã đạt chuẩn phố cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; Duy 
trì trung tâm học tập cộng đồng; Tỷ lệ đạt Gia đình văn hóa trên 90%, 8/8 thôn đạt 
thôn văn hóa cấp thành phố; 

- Tổ chức đánh giá đa hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 
2021-2025;  đánh giá Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên 90%, 8/8 thôn duy trì đạt 
thôn văn hóa cấp huyện;

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” xã Tân Dân tổ chức đánh giá giá đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, thôn văn năm 
2024.

- Các chi tiêu về môi trường: Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 77,78% và nâng 
cao chất lượng rừng; Duy trì sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Duy trì thu gom xử 
lý rác thải Y tế đạt 100%, thu gom rác thải, vận chuyển đi xử lý 97,5% trên trục chính 
các thôn, duy trì lao động dọn vệ sinh ngày chủ nhật xanh; 

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
Triển khai thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao năm 2024 theo 

kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND thành phố Hạ Long về triển 
khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ 
Long năm 2024:

Năm 2024 phấn đấu đạt thêm 07 tiêu chí (12 chỉ tiêu), phấn đấu thôn Đất Đỏ 
đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2024.

- Đường từ nhà Lý Thị Phương đến nhà Đặng Thị Hai, thôn Khe Cát, xã Tân 
Dân

- Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các thi công các công trình 
trên địa bàn xã Tân Dân.

6. Xây dựng cơ sở hạ tầng
- Tiếp tục đè xuất thành phố đầu tư tuyến đường điện vào xóm Bằng Cỏ thôn 

Bằng Anh, xã Tân Dân;
- Tiếp tục đề xuất thành phố cấp vốn thực hiện khắc phắc các đập, ống, kênh 

thủy lợi trên địa bàn xã
- Đề xuất với các Phòng, ban, đơn vị thành phố sớm thực hiện: (1) Xây dựng 

Trường TH&THCS Tân Dân theo kế hoạch; (2) xây dựng khu trung tâm xã Tân Dân; 
(3) Xây dựng công trình nước sạch phụ vụ 5 xã Sơn Dương, Dân Chủ, Quảng La, 
Bằng Cả, Tân Dân; (4) Sớm có phương án khắc phục các điểm sạt lở lớn, nhất là 
điểm taluy âm trên địa bàn xã.

7. Cải cách hành chính: 
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Tiếp tục phát huy tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo (nêu 
có), tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân biết thực hiện.

8. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra phản hiện xử lý nghiêm các 

trưởng hợp vị phạm về tài nguyên, khoáng sản.
- Tập trung phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành phố tiếp tục triển 

khai cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng lộ trình kế 
hoạch đề ra.

9. Quốc phòng - an ninh:
- Thực hiện tốt đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đạt 100%, xây dựng kế hoạch 

rà soát, triển khai gọi công dân khám sơ tuyển, khám tuyển gọi công dân nhập ngũ 
đảm bảo chỉ tiêu 100% thành phố giao;  thực hiện tốt công tác huấn luyện đạt 100% 
chỉ tiêu giao; giữ vững anh ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Công tác PCTN-TKCN: Tập trung chỉ đạo tổ chức kịch bản huấn luyện 
phòng chống thiên tai; làm tốt công tác cập nhập kịp thời thiệt hại do thiên tai gây 
nên, lập hồ sơ báo cáo thành phố, tổ chức khắn phục hậu quả bão số 3 để lại.

10. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, của 
thành phố “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người 
giàu bản sắc Quảng Ninh”.về “Nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân”; 

11. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20, tăng cường lao động dọn 
vệ sinh với phương châm: sạch nhà, sạch bếp, sạch đường thôn.

 12.  Đề nghị UBMTTQ, ngành, đoàn thể : Phối hợp triển khai thực hiện có 
hiệu quả các nội dung chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu 
năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 xã Tân Dân./.

  Nơi nhận:
- UBND TP Hạ Long (B/c);
- Văn phòng HĐND-UBND TP (B/c);
- Phòng TC-KH TP Hạ Long (B/cáo);
- Phòng kinh tế (B/cáo);
- TT Đảng uỷ, HĐND (B/cáo);
- CBCC xã (T/hiện);
- Các thôn (T/hiện);
- Lưu: VT./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giáp Mạnh Vững
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BIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024
( Kèm theo báo cáo 165/BC - UBND ngày 09/9/2024 của UBND xã Tân Dân)

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Kế hoạch 
năm 
2024

Chỉ tiêu 
đã thực 

hiện

Đạt kế 
hoạch 
năm 
(%)

A  CHỈ TIÊU KINH TẾ 

Sản xuât nông nghiệp
1 Trồng trọt

- Tổng diện tích gieo trồng cả năm Ha 130 135 ha 103,84

- Tổng sản lượng lương thực cây có 
hạt cả lăm Tấn 700 460 65,71

2 Chăn nuôi
- Đàn trâu Con 140 88 62,86

- Đàn bò Con 40 49 122,5

- Đàn lợn Con 110 116 105,5

- Đàn gia cầm Con 25.000 22.000 88

- Tổng sản lượng thịt hơi các loại Tấn 100 82 82

3 Sản xuất lâm nghiệp
a Trồng rừng Ha 70,5 68 96,45

-  Trồng Lim, Lát, Giổi 2024 Ha 2 2 100

- Trồng Lim, giổi, Lát bổ sung chỉ tiêu 
2023

Ha
3,5 3 85,71

- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng Ha - 0 0

- Trồng rừng sản xuất Ha 65 64 98,46

b Tỷ lệ che phủ rừng % 87,77 87,77 100

c Khai thác gỗ rừng trồng m3 5.000 4.800 96

4 Sản xuất thủy sản

a Tổng sản lượng thủy sản Tấn 2 1,2 60

- Sản lượng khai thác Tấn - 0 0

- Sản lượng nuôi trồng Tấn 2 1,4 70

b Phương tiện sản xuất - 0 0

c Tổng số tàu thuyền máy Chiếc 0 0

- Trong đó tàu thuyền có chiều dài 
15m trở lên Chiếc -

0 0
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch 
năm 2024

Chỉ tiêu 
đã thực 

hiện
Ghi chú

5 Thủy lợi
a Kế hoạch tưới Ha 190,00 190 100

b Kế hoạch tiêu Ha 130,50 135 (lúa, 
hoa màu)

103,84

B CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI
I Y tế
1 Dân số trung bình năm Người 2.632 2.626 99,77

2 Mức giảm tỷ suất sinh bình quân %0 Tăng 0,5 Cuối năm

3 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên % Giảm 1,0 Cuối năm
II Lao động, Xã hội

1 Tạo việc làm tăng thêm Người 80 75 93,75

2 Số người tham gia bảo hiểm xã hội 
tự nguyện tăng thêm Người 5 9 180

3 Số hộ nghèo Hộ - 100 100

4 Gia đình văn hóa 90% Cuối năm

5 Thôn Văn Hóa Cấp Thành 
phố 8 Cuối năm

6 Duy trì xã đạt chuẩn NTM Biểu kèm 
theo

7 Thôn đạt chuẩn NTM duy trì 5 thôn, 
phấn đấu thêm thôn Đất Đỏ Thôn 6/8 Cuối năm

III Giáo dục và Đào tạo
1 Giáo dục mầm non

1.1 Nhà trẻ
a Số nhóm trẻ nhóm 4 4 100

b Số phòng học nhà trẻ phòng 4 4 100

-  Trong đó: Phòng học kiên cố phòng 4 4 100

c Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ % 50,0 55,3 55,3

1.2 Mẫu giáo
a Số trường Mẫu giáo, Mầm non trường -

b Số lớp mẫu giáo lớp 5 6 120

c Số phòng học Mẫu giáo phòng 5 6 120

- Trong đó: Phòng học kiên cố phòng 5 6 120

d Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo % 99,0 100 100
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1.3 Trường chuẩn quốc gia trường 1

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
năm 2024

Chỉ tiêu 
đã thực 

hiện
Ghi chú

2 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
2.1 Trường trường 1 1 100

a Tiểu học trường -

b Tiểu học và Trung học cơ sở trường 1 1 100

c Trung học cơ sở trường -

d Trung hoc cơ sở và Trung học phổ 
thông trường -

e Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông trường -

g Trung hoc phổ thông trường -

2.2 Trường chuẩn quốc gia trường 1 1 100

a Tiểu hoc trường -

b Trung hoc cơ sở trường 1 1 100

c Trung hoc phổ thông trường -

2.3 Lớp lớp 16 16 100

a Tiểu hoc lớp 12 12 100

b Trung hoc cơ sở lớp 4 4 100

c Trung hoc phổ thông lớp
-

2.4 Phòng học phòng 16 16 100

a Tiểu hoc phòng
12

12
100

-  Trong đó: Phòng học kiên cổ phòng
12 12 100

b Trung hoc cơ sở phòng 4 4 100

-  Trong đó: Phòng học kiên cố phòng 4 4 100

2.5 ;Số hoc sinh bình quân một giáo 
viên HS/GV

a Tiểu hoc HS/GV 18,3,0 18,3 100

- Trung học cơ sở
HS/GV 25,5 25,5 100

2.6 Số học sinh bình quân một lớp học HS/lớp

- Tiểu học
HS/lớp 23,0 23,0 100
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- Trung học cơ sở HS/lớp 38,3 38,0 100

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
năm 2024

Chỉ tiêu 
đã thực 

hiện
Ghi chú

2.7 Số giáo viên bình quân một lớp học GV/lớp
a Tiểu học GV/lớp 1,5 1,24
b Trung học cơ sở GV/lớp 1,9 1,5
c Trung học phổ thông GV/lớp -

2.8 Tỷ lệ học sinh đi học
a Tiểu học % 100,0 100
b Trung học cơ sở % 99.0 100

2.9 Tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên 
trung học cơ sở % 100,0

2.10 Tỷ lệ chuyển cấp từ trung học cơ sở 
lên trung học phổ thông % 85,0

2.11 Đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi xã Đạt Đạt

2.12 Đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục tiểu hoc xã Mức 3 3

2.13 Đơn vị cấp xã đạt chuẩn phố cập 
giáo dục trung hoc cơ sở xã Mức 3 3

3 GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
3.1 Số trung tâm giáo dục thường xuyên trung tâm -

3.2 Số trung tâm hoc tập cộng đồng trung tâm 1 1 100

3.3 Số trung tâm tin học, ngoại ngữ, tin 
học - ngoai ngữ trung tâm -

Số trung tâm kỹ năng sống trung tâm -

3.5 Số trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 
giáo dục thường xuyên trung tâm -

IV XÂY DỰNG HẠ TẦNG

1
công trình đường từ nhà Lý Thị 
Phương đến nhà Đặng Thị Hai, thôn 
Khe Cát, xã Tân Dân, thành phố Hạ 
Long.

Khởi công 
26/4/2024 50%

2
 Đường tràn vào khu sản xuất tập 
trung cánh đồng Khe Cát thôn Đồng 
Mùng, xã Tân Dân

Khởi công 
tháng 
4/2024

Hoàn 
thành thi 

công
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